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DANH SÁCH
Nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Kèm theo Công văn số          /SNV-BDTTG ngày      tháng 8 năm 2026)

T
T Pháp danh Thế danh Năm 

sinh Địa chỉ Phẩm vị Chức vụ

I. Chứng minh Ban Trị sự (03 vị)

1 HT.Thích Thanh Hiện Nguyễn Văn Hiện 1960 Phúc Hưng Lâm An Quốc Tự, phường 
Phố Hiến Hoà thượng Chứng minh Ban Trị sự

2 HT.Thích Thanh Khôi Bùi Văn Khôi 1943 Chùa Phúc Lâm, xã Bắc Thái Ninh Hoà thượng Chứng minh Ban Trị sự

3 TT.Thích Thanh Hoà Nguyễn Quang Hoà 1960 Chùa Phúc Minh, xã Thư Trì Thượng toạ Chứng minh Ban Trị sự

II. Ban Thường trực (17 vị)

 4 ĐĐ. Thích Thanh Quang Lê Văn Lý 1979 Chùa Phúc Lâm, xã Lương Bằng Đại Đức
Trưởng Ban Trị sự
kiêm Trưởng ban Tăng sự

5 ĐĐ. Thích Thanh Ân Đào Văn Thảnh 1980 Chùa Thánh Long, phường Trần Lãm Đại Đức Phó Trưởng ban Thường trực 
Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký

6 TT. Thích Thanh Vượng Lê Văn Vượng 1971 Chùa Quan Âm, xã Kiến Xương Thượng toạ Phó Trưởng Ban Trị sự

7 TT. Thích Thanh Khuê Lê Văn Khuê 1971 Chùa Chuông, phường Phố Hiến Thượng toạ Phó Trưởng Ban Trị sự

8 TT. Thích Thanh Nguyên Bùi Văn Minh 1971 Chùa Pháp Điện, xã Như Quỳnh Thượng toạ Phó Trưởng Ban Trị sự

9 TT. Thích Minh Thành Vũ Thành Luân 1976 Chùa Khánh Sơn, xã Thư Vũ Thượng toạ Phó Trưởng Ban Trị sự

10 TT. Thích Thanh Hiền Đồng Văn Tiến 1975 Chùa An Vỹ, xã Triệu Việt Vương Thượng toạ Phó Trưởng Ban Trị sự

11 ĐĐ. Thích Nhật Minh Nguyễn Đức Giang 1988 Chùa Ngọc Khê, xã Nguyễn Trãi Đại Đức
Uỷ viên Ban Thường trực, 
Phó Chánh Thư ký kiêm
Chánh Văn phòng
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12 TT. Thích Thanh Bản Trần Thanh Bản 1973 Chùa Nguyệt Quang, xã Ái Quốc Thượng toạ
Uỷ viên Ban Thường trực, 
Trưởng ban Pháp chế và 
Kiểm soát

13 TT. Thích Trí Sử Đào Văn Sử 1972 Chùa Sùng Nghiêm, phường Trà Lý Thượng toạ Uỷ viên Ban Thường trực, 
Trưởng ban Nghi lễ và Văn hoá

14 ĐĐ. Thích Minh Định Trương Quốc Vương 1982 Chùa Bình Thành, xã Nghĩa Trụ Đại Đức Uỷ viên Ban Thường trực, 
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo

15 ĐĐ. Thích Thanh Diễn Bùi Văn Mịch 1984 Chùa Quỳnh Hoa, xã Đông Hưng Đại Đức
Uỷ viên Ban Thường trực, 
Trưởng ban Hoằng pháp và 
Hướng dẫn Phật tử

16 ĐĐ.Thích Thanh Chương Phạm Như Hương 1973 Chùa Phúc Thánh, xã Diên Hà Đại Đức Uỷ viên Ban Thường trực

17 ĐĐ. Thích Tâm Viên Vũ Văn Vì 1977 Chùa Bảo Khánh, phường Hồng Châu Đại Đức Uỷ viên Ban Thường trực

18 ĐĐ. Thích Thanh Thịnh Phạm Văn Thịnh 1984 ChùaPhúc Linh, xã Thái Thụy Đại Đức Uỷ viên Ban Thường trực

19 NS. Thích Đàm Lương Nguyễn Thị Bắc 1976 Chùa Thủy Vân, xã Kiến Xương Ni sư Uỷ viên Ban Thường trực, 
Trưởng Phân ban Ni giới

20 NS. Thích Đàm Hằng Nguyễn Thị Tâm 1968 Chùa Phần Dương, xã Phạm Ngũ Lão Ni sư Uỷ viên Ban Thường trực

III. Uỷ viên Ban Trị sự (30 vị)

21 ĐĐ. Thích Bảo Minh Đào Văn Xuân 1989 Chùa Hoa Long, xã Nam Tiên Hưng Đại Đức
Uỷ viên Ban Trị sự,
Phó Chánh Thư ký, Phó 
Chánh VP

22 SC. Thích Diệu Minh Nguyễn Thị Mơ 1986 Chùa Hoằng Văn, xã Bắc Đông Hưng Sư cô
Uỷ viên Ban Trị sự,
Phó Chánh Thư ký, Phó 
Chánh Văn phòng

23 ĐĐ. Thích Pháp Hoà Tô Văn Dũng 1992 Chùa Cảnh Lâm, xã Nghĩa Trụ Đại Đức
Uỷ viên Ban Trị sự, Phó 
Chánh Văn phòng, Trưởng 
ban Thông tin Truyền thông
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24 ĐĐ. Thích Thanh Vượng Trần Xuân Hào 1981 Chùa Thiên Long, xã Nam Cường Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự, Trưởng 
ban Kinh tế và Từ thiện xã hội

25 ĐĐ. Thích Thanh Hai Phạm Văn Hai 1986 Chùa Bến, xã Phụng Công Đại Đức
Uỷ viên Ban Trị sự,
Phó Chánh Văn phòng

26 TT. Thích Thanh Tùng Trần Văn Tiền 1965 Chùa Bảo Trai, xã Vũ Quý Thượng toạ Uỷ viên Ban Trị sự

27 ĐĐ. Thích Thanh Sơn Mai Quế Lộ 1970 Chùa Phố Hiến, phường Hồng Châu Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự

28 ĐĐ. Thích Thông Đạt Trần Tất Đắc 1979 Chùa Phố, phường Phố Hiến Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự

29 ĐĐ. Thích Thanh Hà Đỗ Văn Hà 1983 Chùa Đạo Khê, xã Yên Mỹ Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự

30 ĐĐ. Thích Đạo Khiết Nguyễn Mạnh Hùng 1980 Chùa Phú Thọ, phường Thượng Hồng Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự

31 ĐĐ. Thích Minh Hậu Đồng Minh Phúc 1980 Chùa Ông, xã Như Quỳnh. Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự

32 ĐĐ. Thích Thành Đạt Đào Đình Luyện 1989 Chùa Kim Liên, xã Chí Minh Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự

33 ĐĐ. Thích Tâm Thành Phạm Hồng Sơn 1984 Chùa Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự

34 TT. Thích Thanh Mẫn Đào Văn Khoa 1974 Chùa Khánh Sơn, xã Minh Thọ Thượng toạ Uỷ viên Ban Trị sự

35 Thích Nhuận Tâm Nguyễn Văn Duẩn 1990 Chùa Từ Xuyên, phường Trà Lý Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự

36 ĐĐ. Thích Trung Pháp Hoàng Tiến Thắng 1985 Chùa Phúc Lâm, xã Hưng Hà Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự

37 ĐĐ. Thích Thiện Quang Trương Văn Bình 1982 Chùa Thượng Điền, xã Vũ Thư Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự

38 ĐĐ. Thích Tâm Kính Đỗ Đăng Hiếu 1986 Chùa Tây Khánh, xã Bình Thanh Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự

39 ĐĐ. Thích Nguyên Đức Nguyễn Hữu Hát 1997 Chùa Bảo Long, xã A Sào Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự

40 ĐĐ. Thích Minh Thái Nguyễn Văn Sơn 1978 Chùa Long Hưng, xã Hưng Phú Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự

41 ĐĐ. Thích Hiểu Luật Nguyễn Nguyên Tùng 1992 Chùa Linh Quang, xã A Sào Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự

42 ĐĐ. Thích Thanh Quân Vũ Văn Quân 1977 Chùa Thanh Phong, xã Hồng Vũ Đại Đức Uỷ viên Ban Trị sự

43 NS. Thích Đàm Hoa Phan Thị Hoa 1965 Chùa Kiếu, phường Vũ Phúc Ni sư Uỷ viên Ban Trị sự

44 NS.Thích Viên Thông Bùi Thị Luận 1966 Chùa An Khoái, xã Như Quỳnh Ni sư Uỷ viên Ban Trị sự
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45 NS. Thích Đàm Mơ Chu Thị Mơ 1969 Chùa Thiên Minh, xã Phạm Ngũ Lão Ni sư Uỷ viên Ban Trị sự

46 NS. Thích Nữ Tịnh Bảo Trần Thị Nhâm 1966 Chùa Yên Khê, xã Việt Tiến Ni sư Uỷ viên Ban Trị sự

47 NS. Thích Nữ Thiền Châu Nguyễn Thị Hồng 
Thịnh 1972 Chùa Vân Yên, xã Đoàn Đào Ni sư Uỷ viên Ban Trị sự

48 SC. Thích Diệu Trang Bùi Thị Thạo 1976 Chùa Đông Trại, xã Nam Đông Hưng Sư cô Uỷ viên Ban Trị sự

49 SC. Thích Diệu Ngọc Cao Thị Ngọc 1982 Chùa Khánh Lâm, xã Vũ Thư Sư cô Uỷ viên Ban Trị sự

50 SC. Thích Diệu Thủy Nguyễn Thị Hải Lý 1987 Chùa Phúc Khánh, xã Bình Định Sư cô Uỷ viên Ban Trị sự

IV. Uỷ viên dự khuyết (04 vị)
51 ĐĐ. Thích Nguyên Hướng Nguyễn Hữu Anh 1982 Chùa Pháp Vân, xã Nguyễn Văn Linh Đại Đức Uỷ viên dự khuyết

52 ĐĐ. Thích Minh Thông Phạm Đình Thông 1986 Chùa Phổ Linh, xã Bắc Thái Ninh Đại Đức Uỷ viên dự khuyết

53 NS. Thích Đàm Hằng Trần Thị Hằng 1974 Chùa Khánh Vân, xã Lương Bằng Ni sư Uỷ viên dự khuyết

54 SC. Thích Diệu Tường Đoàn Thị Vy 1984 Chùa Thiền Quan, xã Tây Thái Ninh Sư cô Uỷ viên dự khuyết


